
KẾ HOẠCH CSGD TRẺ CĐ ĐỘNG VẬT- LỚP 3C1

Thời gian thực hiện: 3 tuần. Từ 21/04 đến 09/05/2025

Nhánh 1: Những con vật bé yêu

(1T- Từ 21/04 đến 25/04/2025)

Nhánh 3: Ngày hội thủy cung

(1T- Từ 05/05 đến 09/05/2025

Nhánh 2: Những người bạn nơi rừng xanh

(1T- Từ 28/04 đến 02/05/2025)



Thứ 2 ngày 21/04/2025. Thứ 3 ngày 22/04/2025 Thứ 4 ngày 23/04/2025 Thứ 5 ngày 24/04/2025 Thứ 6 ngày 25/04/2025

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN    

THỂ CHẤT

Bước lên xuống bục cao, 

ném trúng đích nằm ngang.

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

Tìm hiểu con thỏ

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ

Truyện:

“Chú vịt xám”

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

Đếm đến 5

PHÁT TRIỂN     

THẨM MỸ

VĐMH: 

“Hai chú cún con” 

Hoạt động

ngoài trời

- Dòng chảy của nước. Bày

tỏ quan điểm cá nhân về

cách thực hiện, giải thích ý 

tưởng, chia sẻ quan điểm

khi nhìn nhận vấn đề

- TC: Lăn lốp xe

( dành cho những trẻ thừa

cân - béo phì)

- Chơi tự do:

( chơi tại KV 4)

+  Khám phá dòng chảy có

vật cản, vật chìm, vật nổi

+ Trò chơi trứng chìm

trứng ứng nổi

- Chơi đồ chơi ngoài trời

theo ý thích.

- Quan sát: Trò chuyện về

thức ăn cho con vật.

- TVĐC: Cáo thỏ và gà

trống

- Chơi tự do:

( chơi tại KV 3)

+ Chơi trò chơi giao thông: 

đạp xe, đi ô tô, đóng vai chú

cảnh sát giao thông.  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời

trong khu vực chơi theo ý 

thích.

- Chơi tự chọn.

- Quan sát:

Cây hoa lan

- TCVĐ: Bước lên xuống

bục, ném trúngđích nằm

ngang.

- Chơi tự do:

(chơi tại KV 1)

+ Bán hàng khu vực chợ

quê, gói nem, gói giò, trang

trí nón,..

+ Chơi đồ chơi ngoài trời

trong khu vực chơi .

+ Đập bóng, đá cầu, nhảy

vào ô vòng,...

- Quan sát:

Cây mít

- TCVĐ:

Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do:

(chơi tại KV 2)

+ Đánh trống, đánh đàn tơ

rưng, chơi với các dụng cụ

âm nhạc, mặc các trang

phục hóa trang, độ mũ biểu

diễn văn nghệ.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời

trong khu vực chơi theo ý

thích.

- Quan sát:

Cây vú sữa

- TCVĐ:

Mèo và chim sẻ

- Chơi tự do:

(chơi tại KV 3)

+ Trẻ chơi với các dụng cụ

âm nhạc, trò chơi âm nhạc

và trình diễn thời trang.

+ Chơi kéo co, đua thuyền, 

kéo mo cau, đá bóng…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời

trong khu vực chơi theo ý 

thích.

Hoạt động

chiều

- Trò chơi: Tìm đúng môi

trường sống cho các con 

vật.

- Vui giao thông: Tập 21: 

Ai là người may mắn

- Chơi tự chọn.

- Đi xem phim tại phòng

chiếu phim.

- Trò chuyện, xem clip về

cách chăm sóc bảo vệ con 

vật.

- Chơi tự chọn tại các góc

chơi.

- Gấp mèo, làm trâu từ lá

cây

- Đọc vè về loài vật

- Nghe hát bài: Gà gáy le te.

- Chơi tự chọn.

- Chơi trò chơi: Cáo và gà

- Ôn nhận biết nhóm có 5 

đối tượng. Đếm đến 5

- Chơi tự chọn tại các góc

chơi.

- Nghe truyện đọc: Lợn con 

và cừu

- Trò chuyện, dạy trẻ thương

lượng khi có mâu thuẫn với

bạn bè.

- Ôn VĐMH bài “Chú cún

con”

- Nhận xét nêu gương .

Kếhoạchnhánh 1: Những con vật bé yêu



Kếhoạchnhánh 2: Nhữngngười bạnnơi rừng xanh
Thứ 2 ngày 28/04/2025 Thứ 3 ngày 29/04/2025 Thứ 4 ngày 30/04/2025 Thứ 5 ngày 01/05/2025 Thứ 6 ngày 02/05/2025

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

Bật xa 25cm

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Truyện: 

“Hội chợ vui vẻ của các bạn

thú rừng”

NGHỈ NGÀY LỄ NGHỈ NGÀY LỄ

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ

Nặn theo ý thích

Hoạt động

ngoài trời

- Quan sát: Trò chuyện về tên

gọi, đặc điểm, công dụng, tên

người điều khiển PTGT đường

sắt.

- TCVĐ: Bật xa 25cm

- Chơi tự do (chơi tại KV 1)

+ Chơi bàn cờ, xúc xắc, ô ăn

quan…

+ Vẽ tranh con vật sống dưới

nước.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời theo ý 

thích..

- Quan sát :

Trò chuyện về nơi ở các con

vật

- TC: Đá bóng

- Chơi tự do: (chơi tại khu

vực 4)

+ Trẻ ngồi làm đồ dùng, đồ

chơi từ các nguyên học liệu

khác nhau. Tạo hình các đồ

chơi trung thu từ lá cây.

+ Trẻ chơi một số trò chơi dân

gian: Câu cá, ô ăn quan, cua

cắp, 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời.

- Quan sát: Cây bòng

- Nội dung: Trưng bày sản

phẩm toàn chủ đề.

- Địa điểm: Khu vực tuyên

truyền chung của trường.

- Các hoạt động trọng tâm: 

Cô lựa chọn 1 số sản phẩm

đẹp, sáng tạo trẻ làm được

trong các hoạt động (HĐH, 

HĐG, HĐC) toàn chủ đề để

trưng bày. Cho trẻ gắn tên vào

sản phẩm, cùng cô sắp xếp

trưng bày khu vực của lớp. Cô

cho

trẻ nhận xét các sản phẩm .

Hoạt động

chiều

- Xem clip về con các con vật

sống ở dưới nước.

- Hoạt động dưới phòng âm

nhạc

- Chơi: Tạo hình các con vật từ

đôi tay.

- Chơi tự chọn.

- Đi xem phim tại phòng chiếu

phim.

- Trò chuyện về các con vật

sống dưới nước. Tìm hiểu về

con rùa.

- Chơi: Làm chú cá bơi nhanh, 

bơi chậm.

- Đọc thơ: Rong và cá.

- Xem clip về con các con vật

sống ở dưới nước.

- Hoạt động dưới phòng âm

nhạc

- Chơi: Tạo hình các con vật từ

đôi tay.

- Chơi tự chọn.



Tuần Thứ 2 Ngày 05/05/2025 Thứ 3 Ngày 06/05/2025 Thứ 4 Ngày 07/05/2025 Thứ 5 Ngày 08/05/2025 Thứ 6 Ngày 09/05/2025

Hoạt động học

PHÁT TRIỂN    

THỂ CHẤT

VĐCB:

“Đi trong đường hẹp đầu đội

túi cát”

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ

Đồng dao vè

các con vật

PHÁT TRIỂN     NHẬN 

THỨC

Tìm hiểu con cá

PHÁT TRIỂN 

TCKNXH

Dạy bé nói lời cảm ơn, xin lỗi

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ

Vẽ đàn cá

Hoạt động

ngoài trời

- Quan sát:

Trò chuyện ích lợi của nước

với đời sống con vật.

- TCVĐ: Bỏ giẻ

- Chơi tự do:

(chơi tại KV 3)

+ Chơi trò chơi giao thông:

đạp xe, đi ô tô, đóng vai chú

cảnh sát giao thông.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời

trong khu vực chơi theo ý 

thích.

- Quan sát:

Cây vú sữa

- TC: Bắt chước dáng đi của

một số con vật

- Chơi tự do:

(chơi tại KV 4)

+ Trẻ ngồi làm đồ dùng, đồ

chơi từ các nguyên học liệu

khác nhau. Tạo hình các đồ

chơi, con vật từ lá cây.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời

trong khu vực chơi theo ý 

thích.

- Chơi tự chọn

- Quan sát: Cây hoa ngũ

sắc

- TCVĐ: Đi trong đường

hẹp đầu đội túi cát

- Chơi tự do: (chơi tại KV

2)

+ Bán các loại mặt hàng

lạc , ngô, khoai sắn, bánh

kẹo, bim bim... và các loại

quà lưu niệm .

+ Trẻ chơi một số trò chơi

dân gian: Ô ăn quan, cua

cắp… 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời

theo ý thích.

- Quan sát: Trò chuyện về sự

nguy hiểm khi nghịch các vật sắc

nhọn.

- TC: Lăn lốp xe ( dành cho

những trẻ thừa cân – béo phì)

 - Chơi tự do:

 ( chơi tại KV 3)

+  Chơi với các nội dung trên sân

trường: Đi trên gờ bồn hoa.

+ Trẻ với các đồ chơi âm nhạc, 

trò chơi âm nhạc và trình diễn

thời trang.

- Chơi tự chọn.

- HĐCMĐ: Chăm sóc vườn

rau

- TC: Gà con tìm mồi

- Chơi tự chọn tại khu vực số

1: 

+ Trò chơi: Đi chợ mua bán

các mặt hàng

+ Trò chơi: Làm các loại đồ

chơi từ lá cây

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

Hoạt động

chiều

- Chơi: Tạo dáng đi của con 

vật

- Làm bộ sưu tập những người

bạn nơi rừng xanh

- Chơi các góc

- Giữ trật tự khi xem phim, 

không làm ảnh hưởng đến

người. Sử dụng ngôn ngữ

mang tính biểu cảm nói lên

cảm xúc khi xem phim

- Chơi: Cáo và bầy Dê con

- Chơi tự chọn.

- Chơi trò chơi: Cáo và thỏ

- Đọc đồng dao bài: Con 

vỏi con voi

- Nghe hát bài: Chú voi

con ở bản đôn

- Chơi tự chọn tại các góc

chơi.

- Chơi: Tìm về đúng nhà

- Nghe truyện: "Lợn và Cừu"

- Xem video clip về môi trường

sống và một số hoạt động của

một số con vật

- Chơi tự chọn.

- Chơi TC: Nghe âm thanh

đoán tiếng kêu con vật

- Nghe đố về một số con vật

- Nêu gương cuối tuần.

- Phát phiếu bé ngoan.

Kếhoạchnhánh 3: Ngày hội thủy cung


